	Mẫu số 1


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH                                                 
 Bộ phận: ……………………………………………..
BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng …  năm 20…

	                Ngày, thứ

     Họ tên
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	…..
	28
	29
	30
	31
	Số công hưởng lương thời gian
	Số công nghỉ không lương
	Số công nghỉ hưởng BHXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:………………………………………………………………………………………………..
   Ký hiệu chấm công:

	Công thời gian
	X
	Hội nghị, học tập
	H

	Ốm, điều dưỡng
	Ô
	Nghỉ bù
	NB

	Con ốm
	CÔ
	Nghỉ lễ
	L

	Nghỉ tết
	T
	Ngừng việc
	N

	Thai sản
	TS
	Nghỉ phép
	P


                       








Ngày…… tháng……. năm…….                       
                            Người chấm công            Phòng Tổ chức, Hành chính            Phụ trách bộ phận               Hiệu trưởng
                                  (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)                                      (Ký, họ tên)                   
	Mẫu số 22


BẢNG KÊ MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN
(Ngày ……. tháng …… năm ………)

- Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.
- Địa chỉ: Khu 10, Phường Đại phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Địa chỉ nơi mua:


- Người phụ trách thu mua:


	Ngày tháng năm mua hàng
	Người bán
	Hàng hóa mua vào
	Ghi chú

	
	Tên người bán
	Địa chỉ
	Số CMT       nhân dân
	Tên mặt hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Tổng giá thanh toán
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Tổng giá trị hàng hóa mua vào: ……………đồng
	Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Phụ trách đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày …... tháng …... năm 20……
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú: Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp, hoặc cá nhân ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.
	Mẫu số 35


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                  
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 

                                                                 Đăng ký thuế                         Thay đổi thông tin đăng ký thuế                        Giảm trừ gia cảnh

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:...........................................................................

	 2. Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:......................................................................................................................

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):..................................................

	5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):  
6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:


	I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu

	STT
	Họ và tên người phụ thuộc 
	Ngày sinh
	Mã số thuế (nếu có) 
	Quốc tịch
	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
	Quan hệ với người nộp thuế
	Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ 
(tháng/năm)
	Thời điểm kết thúc tính giảm trừ 
(tháng/năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu

	STT
	Họ và tên
	Thông tin trên giấy khai sinh
	Quốc tịch
	Quan hệ với người nộp thuế
	Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ 
(tháng/năm)
	Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)

	
	
	Ngày sinh
	Số
	Quyển số
	Nơi đăng ký
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Quốc gia
	Tỉnh/ Thành phố
	Quận/ Huyện
	Phường/Xã
	
	
	
	

	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

	…, ngày … tháng … năm ...

	CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

	

	Mẫu số 36


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                  
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 

TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP 

                                                                 Đăng ký thuế                         Thay đổi thông tin đăng ký thuế                        Giảm trừ gia cảnh

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..………………………………………...........

	2. Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

	I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

	STT
	Họ và tên người phụ thuộc
	Ngày sinh
	Mã số thuế (nếu có) 
	Quốc tịch
	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
	Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh
	Tên cá nhân có thu nhập
	Mã số thuế của cá nhân có thu nhập
	Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ 
(tháng/năm)
	Thời điểm kết thúc tính giảm trừ 
(tháng/ năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu

	STT
	Họ và tên
	Thông tin trên giấy khai sinh
	Quốc tịch
	Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh
	Tên cá nhân có thu nhập
	MST của cá nhân có thu nhập
	Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/ năm)
	Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)

	
	
	Ngày sinh
	Số
	Quyển số
	Nơi đăng ký
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Quốc gia
	Tỉnh/ Thành phố
	Quận/ Huyện
	Phường/Xã
	
	
	
	
	
	

	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

                                                                                                                     



…,ngày ... tháng … năm …
                                                                                 





NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

            CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                                                                                                                    Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

	Mẫu số 37


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH
	

	Bộ phận:.........................................................
	


BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
Ngày .....tháng .....năm ......
                                                                                                                        Số:......................

                                                                                                                          Nợ: ....................

                                                                                                                                    



Có: ....................

Căn cứ  Quyết định số: ......................ngày .......tháng .......năm .......của ..............................................................................................................

.........................................................................................về việc bàn giao TSCĐ..........

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà .........................................chức vụ .............................. Đại diện bên giao

- Ông/Bà .........................................chức vụ ...............................Đại diện bên nhận

- Ông/Bà .........................................chức vụ ...............................Đại diện .....................

Địa điểm giao nhận TSCĐ :............................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau: 
TÀI SẢN, THIẾT BỊ:

	STT
	Tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng TSCĐ)
	Số hiệu TSCĐ
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng
	Công xuất, diện tích, thiết kế
	Tính nguyên giá TSCĐ

	
	
	
	
	
	
	
	Giá mua
	Chi phí vận chuyển
	Chi phí chạy thử
	...
	Tổng nguyên giá TSCĐ
	Tài liệu kỹ thuật

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Cộng :
	
	
	
	
	
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	


DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO:

	STT
	Tên quy cách dụng cụ, phụ tùng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Hiệu trưởng
	Kế toán trưởng    
	Người nhận
	Người giao

	  (Ký, họ tên, đóng dấu)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)


	Mẫu số 38


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH






     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc














      

BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ                          

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Giấy đi đường số
	Tiền tầu xe
	Tiền lưu trú
	Tiền trọ
	Cộng
	Số tiền đã tạm ứng
	Số tiền còn được nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền  (viết bằng chữ): ...............................................................................................................................................

(Kèm theo ........... chứng từ gốc: vé, giấy đi đường, hoá đơn,...........)

                        Ngày  .... tháng  .... năm .......

	Người lập bảng

(Ký, họ tên)
	Phụ trách đơn vị

(Ký, họ tên)

	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

	Hiệu trưởng




	Mẫu số 39


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN

VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH
                           
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

               
[image: image1]


BẢNG THEO DÕI ỨNG VÀ HOÀN ỨNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

Năm: ............. 
               Họ và tên người ứng và thanh toán: ................................................................
	Ngày tháng
	Lý do ứng
	Số tiền
(Ðồng)
	Ngày, tháng hoàn
	Số tiền còn nợ ứng
	Xác nhận của phòng TCKT sau mỗi lần hoàn ứng

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú : 

- Giấy này cá nhân giữ theo dõi, mang theo khi ứng & hoàn ứng tại phòng.Tài chính, Kế toán. 

- Mỗi lần ứng tiền ghi một dòng, chi tiêu xong hoàn ứng ngay. 

- Tất cả các khoản chi phải thanh toán hoàn ứng trong năm không được để sang năm sau.
	Mẫu số 40a


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN

VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH
Bộ phận: ...........................................................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

               


BẢNG DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ 
Năm: ............. 
	STT
	Nội dung
	Thông số hoặc quy cách (nếu có)
	Nhu cầu phục vụ cho công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	xxx


Ngày….. tháng …..năm…….

Trưởng bộ phận 










Người lập
  ( Ghi rõ họ, tên) 







                               ( Ghi rõ họ, tên)

Ghi chú : Dành cho dự toán mua sắm, cải tại, sửa chữa….










